
         UBND XÃ QUẢNG PHÚ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:                                                              Quảng Phú ngày 22 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP
Nội dung giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giáo dục tiết 

kiệm, chống lãng phí. Tích hợp nội dung giáo dục, học tập, thực hành tư tưởng 
đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh  trong các môn học và hoạt động 

giáo dục
 I . Căn cứ

Quyết định số 2970/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng10 năm 2026 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, về việc ban hành khung nội dung giáo dục liêm chính, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và giáo dục tiết kiệm, chống lãng phí cho học sinh phổ thông

Quyết định số 2995/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng10 năm 2026 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, về việc ban hành khung nội dung giáo dục, học tập, thực hành tư tưởng đạo 
đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông

Hướng dẫn Số: 5567/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng10 năm 2026  của  Sở Giáo 
dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện Khung nội dung giáo dục học tập, thực hành 
tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông
II.  Mục đích

Thống nhất định hướng tích hợp trong toàn trường; lựa chọn nội dung phù hợp 
với yêu cầu cần đạt của bài học, đặc điểm học sinh từng khối;

 Giáo viên đối chiếu sách giáo khoa và kế hoạch dạy học để xác định bài học cụ 
thể; không làm tăng tải chương trình.

2. BẢNG TÍCH HỢP- LỒNG GHÉP
Nội dung giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giáo dục tiết 

kiệm, chống lãng phí

Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên 
bài/chủ đề 
cụ thể 
trong 
SGK hoặc 
kế hoạch 
dạy học

Nội dung trọng 
tâm

Hình thức 
thực hiện Mức độ Tên bài

1 Đạo đức Chủ đề về Nhận biết hành vi Quan sát Tích hợp 



thật thà, 
giữ lời 
hứa, thực 
hiện nội 
quy

thật thà/gian dối; 
biết nhận lỗi, xin 
lỗi; công bằng khi 
chơi; không lấy 
đồ của người 
khác.

tranh, chọn 
cách ứng xử; 
đóng vai tình 
huống ngắn; 
thực hành lời 
nói và hành 
vi đúng.

trực tiếp 
khi nội 
dung bài 
học phù 
hợp.

1 Tiếng 
Việt

Bài đọc, 
câu 
chuyện về 
gia đình, 
bạn bè, 
trường lớp

Biết nói thật, giữ 
lời hứa, biết xin 
lỗi và cảm ơn; tôn 
trọng công sức 
của người khác; 
giữ gìn sách vở, 
đồ dùng.

Đọc/nghe, 
trả lời câu 
hỏi; liên hệ 
một việc làm 
cụ thể của 
bản thân.

Lồng 
ghép qua 
ngữ liệu, 
câu hỏi 
liên hệ; 
không 
thêm bài 
tập riêng.

1
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Chủ đề 
trường 
học, nền 
nếp, việc 
tốt hằng 
ngày

Cất giữ đồ dùng 
đúng chỗ; dùng 
giấy, nước vừa 
đủ; giữ vệ sinh; 
bảo vệ đồ dùng 
chung; hoàn 
thành việc được 
giao.

Giao nhiệm 
vụ nhỏ theo 
ngày/tuần; 
giáo viên 
quan sát, 
nhận xét 
ngắn.

Thực hành 
thường 
xuyên 
trong sinh 
hoạt lớp 
và hoạt 
động trải 
nghiệm.

1
Tự nhiên 

và Xã 
hội

Nội dung 
về bản 
thân, 
trường 
học, vệ 
sinh và 
môi 
trường

Giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, lớp học; sử 
dụng nước hợp 
lý; không làm 
hỏng cây xanh, 
đồ dùng chung.

Quan sát, 
thực hành tại 
lớp/trường; 
nhắc lại quy 
tắc bằng lời 
ngắn.

Lồng 
ghép khi 
bài học có 
liên quan.

2 Đạo đức

Chủ đề 
trung 
thực, trách 
nhiệm, 
công bằng

Phân biệt thật 
thà/gian dối; biết 
nhận và sửa lỗi; 
giữ lời hứa; 
không thiên vị 
bạn; không che 
giấu việc làm sai.

Xử lý tình 
huống gần 
gũi; đóng 
vai; nêu cách 
sửa sai và 
thực hành.

Tích hợp 
trực tiếp 
theo chủ 
đề bài 
học.

2 Tiếng 
Việt

Bài 
đọc/kể 
chuyện về 
tình bạn, 
trách 
nhiệm, 

Tôn trọng sự thật; 
giữ chữ tín; 
không nhận công 
của bạn; biết kể 
lại sự việc đúng 
sự thật.

Đọc hiểu, kể 
lại, trao đổi 
câu hỏi; liên 
hệ hành vi 
trong lớp.

Lồng 
ghép qua 
văn bản 
và câu hỏi 
vận dụng.



việc tốt

2 Toán

Bài toán 
gắn với 
thời gian, 
đồ vật, 
tiền hoặc 
số lượng

Biết quý trọng 
thời gian, đồ 
dùng; sử dụng đồ 
dùng học tập vừa 
đủ; hiểu lựa chọn 
tiết kiệm trong 
tình huống đơn 
giản.

Giải bài 
toán/tình 
huống; trao 
đổi cách sử 
dụng hợp lý.

Lồng 
ghép khi 
ngữ cảnh 
bài toán 
phù hợp; 
không 
chuyển 
thành nội 
dung lý 
thuyết 
riêng.

2
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Chủ đề tự 
phục vụ, 
nền nếp 
và xây 
dựng lớp 
học

Thực hiện nhiệm 
vụ được giao; bảo 
quản đồ dùng; 
không lãng phí 
thức ăn, nước, 
điện; biết báo 
người lớn khi gặp 
việc sai.

Bảng việc 
tốt, nhiệm 
vụ theo tuần; 
chia sẻ ngắn 
cuối tuần.

Thực hành 
trong hoạt 
động lớp 
và trường.

3 Đạo đức

Chủ đề 
giữ lời 
hứa, tôn 
trọng lẽ 
phải, trách 
nhiệm

Biết phân biệt 
đúng/sai; nhận 
trách nhiệm khi 
mắc lỗi; không 
bao che, không 
làm theo hành vi 
sai; biết tìm người 
lớn đáng tin cậy 
để nhờ giúp đỡ.

Thảo luận 
tình huống; 
lựa chọn 
cách ứng xử; 
luyện nói lời 
từ chối phù 
hợp.

Tích hợp 
trực tiếp 
theo 
bài/chủ đề 
phù hợp.

3 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
lòng tốt, 
trung 
thực, tinh 
thần hợp 
tác

Tôn trọng sự thật; 
ghi nhận công sức 
của người khác; 
không xuyên tạc 
sự việc; biết dùng 
lời nói chân thật, 
lịch sự.

Đọc hiểu, 
kể/viết ngắn, 
nêu minh 
chứng từ văn 
bản và liên 
hệ thực tế.

Lồng 
ghép 
trong đọc, 
nói-nghe, 
viết khi 
phù hợp.

3 Toán

Tình 
huống có 
số liệu về 
đồ dùng, 
thời gian, 
tiền hoặc 
tài nguyên

Biết tính toán để 
lựa chọn cách sử 
dụng hợp lý; tiết 
kiệm thời gian, 
giấy, nước và vật 
liệu học tập.

Giải quyết 
tình huống 
có số liệu; 
giải thích lựa 
chọn.

Lồng 
ghép qua 
bối cảnh 
bài toán, 
không làm 
lệch yêu 
cầu cần 
đạt.



3
Tự nhiên 

và Xã 
hội

Chủ đề 
môi 
trường, 
cộng 
đồng, sử 
dụng tài 
nguyên

Bảo vệ tài sản 
chung, giữ vệ 
sinh; sử dụng 
nước và năng 
lượng hợp lý; 
không phá hoại 
cây xanh, cảnh 
quan.

Quan sát, 
thảo luận, 
thực hiện 
một việc bảo 
vệ môi 
trường ở 
lớp/trường.

Tích hợp 
trong bài 
học và 
hoạt động 
thực hành.

3

Hoạt 
động trải 
nghiệm/

Đội

Chủ đề 
hợp tác, 
việc tốt, 
bảo vệ của 
công

Có trách nhiệm 
với nhiệm vụ 
chung; không 
lãng phí; biết từ 
chối việc làm sai 
và báo giáo 
viên/người lớn 
khi cần.

Nhiệm vụ 
nhóm, chăm 
sóc lớp học, 
góc tiết 
kiệm; chia sẻ 
kết quả.

Thực hành 
theo chủ 
đề/tháng; 
không tạo 
thêm hồ 
sơ rườm 
rà.

4 Đạo đức

Chủ đề 
bảo vệ 
điều đúng, 
trung thực 
và trách 
nhiệm

Giải thích được vì 
sao cần trung 
thực, công bằng; 
không vụ lợi, 
thiên vị; không 
lợi dụng công 
việc chung vì lợi 
ích riêng; biết 
phản đối phù hợp 
và tìm hỗ trợ.

Phân tích 
tình huống; 
thảo luận 
hậu quả; 
luyện cách 
từ chối và 
báo người 
lớn đáng tin 
cậy.

Tích hợp 
trực tiếp 
khi bài 
học phù 
hợp.

4 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
nhân cách, 
trách 
nhiệm, 
công sức 
lao động

Tôn trọng sự thật 
và công sức 
người khác; trình 
bày ý kiến có căn 
cứ; không sao 
chép, nhận sản 
phẩm của người 
khác là của mình.

Đọc hiểu, 
trao đổi, viết 
đoạn nêu ý 
kiến hoặc kể 
việc làm 
trung thực.

Lồng 
ghép 
trong hoạt 
động đọc, 
nói-nghe, 
viết.

4 Toán

Bài toán 
thực tế có 
tiền, thời 
gian, số 
liệu hoặc 
đo lường

Biết cân nhắc sử 
dụng thời gian, 
tiền và vật liệu; 
đọc số liệu trung 
thực, không sửa 
số liệu để làm đẹp 
kết quả.

Giải bài toán 
thực tế; trình 
bày cách 
tính và kiểm 
tra kết quả.

Lồng 
ghép khi 
có ngữ 
cảnh phù 
hợp.

4 Khoa 
học

Chủ đề tài 
nguyên, 
năng 

Sử dụng tiết kiệm 
điện, nước; bảo 
vệ tài nguyên; ghi 

Thực hành, 
ghi chép, đối 
chiếu kết 

Tích hợp 
trong bài 
học và 



lượng, 
thực hành 
và quan 
sát

chép và báo cáo 
trung thực kết quả 
quan sát/thực 
hành.

quả; đề xuất 
một việc tiết 
kiệm.

hoạt động 
thực hành.

4 Tin học

Chủ đề sử 
dụng thiết 
bị, thông 
tin và tài 
nguyên số

Sử dụng thiết bị 
đúng mục đích; 
tôn trọng sản 
phẩm, nguồn 
thông tin của 
người khác; 
không chia sẻ 
thông tin sai hoặc 
riêng tư.

Thực hành 
theo hướng 
dẫn; nêu quy 
tắc sử dụng 
thiết bị an 
toàn, có 
trách nhiệm.

Lồng 
ghép 
trong nội 
dung phù 
hợp của 
môn học.

4
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Chủ đề 
lập kế 
hoạch, lao 
động, bảo 
vệ môi 
trường

Lập kế hoạch và 
hoàn thành nhiệm 
vụ; sử dụng vật 
liệu hợp lý; giữ 
gìn tài sản chung; 
đánh giá trung 
thực kết quả công 
việc.

Lập kế 
hoạch ngắn; 
phân công 
nhiệm vụ; tự 
nhận xét kết 
quả.

Thực hành 
qua nhiệm 
vụ cá 
nhân/nhó
m.

5 Đạo đức

Chủ đề tự 
chủ, bảo 
vệ điều 
đúng, 
trách 
nhiệm với 
cộng đồng

Phân tích hành vi 
trung thực/không 
trung thực, công 
bằng/thiên vị, 
trách nhiệm/vô 
trách nhiệm; 
không tham gia 
hoặc bao che 
hành vi sai; tìm 
sự hỗ trợ phù 
hợp.

Phân tích 
tình huống; 
tranh luận có 
hướng dẫn; 
lựa chọn và 
giải thích 
cách ứng xử.

Tích hợp 
trực tiếp 
theo 
bài/chủ đề 
phù hợp.

5 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
lòng trung 
thực, trách 
nhiệm, 
cống hiến

Tôn trọng sự thật; 
ghi nguồn và tôn 
trọng công sức 
tác giả; không sao 
chép, nhận thành 
tích của người 
khác; nêu ý kiến 
có căn cứ.

Đọc hiểu, 
thảo luận, 
viết đoạn/bài 
ngắn liên hệ 
hành vi thực 
tế.

Lồng 
ghép 
trong đọc, 
nói-nghe, 
viết; tránh 
yêu cầu 
tìm hiểu 
vụ việc 
nhạy cảm.

5 Toán
Bài toán 
thực tế về 
chi tiêu, 

Biết so sánh 
phương án sử 
dụng hợp lý; tính 

Giải quyết 
vấn đề thực 
tế; giải thích 

Lồng 
ghép qua 
ngữ cảnh 



thời gian, 
số liệu, tài 
nguyên

toán để tránh lãng 
phí; trình bày số 
liệu trung thực và 
kiểm tra kết quả.

lựa chọn dựa 
trên số liệu.

phù hợp 
với yêu 
cầu bài 
học.

5 Khoa 
học

Chủ đề 
năng 
lượng, tài 
nguyên, 
môi 
trường và 
sức khỏe

Thực hành tiết 
kiệm năng lượng, 
nước và vật liệu; 
sử dụng tài 
nguyên đúng mục 
đích; báo cáo 
trung thực kết quả 
quan sát.

Thực hành, 
ghi chép; đề 
xuất và thực 
hiện giải 
pháp tiết 
kiệm trong 
lớp/trường.

Tích hợp 
trong bài 
học và 
hoạt động 
vận dụng.

5 Tin học

Chủ đề 
thông tin 
số, bản 
quyền và 
an toàn

Tôn trọng bản 
quyền, nguồn 
thông tin và 
quyền riêng tư; 
không tạo/chia sẻ 
thông tin sai lệch; 
sử dụng thiết bị, 
tài nguyên số có 
trách nhiệm.

Thực hành 
tìm/ghi 
nguồn theo 
hướng dẫn; 
thảo luận 
tình huống 
số an toàn.

Lồng 
ghép theo 
nội dung 
bài học; 
không yêu 
cầu học 
sinh điều 
tra hay lan 
truyền 
thông tin 
nhạy cảm.

5 Lịch sử 
và Địa lí

Chủ đề 
nhân vật, 
cộng 
đồng, tài 
nguyên và 
phát triển 
bền vững

Trân trọng đóng 
góp của cá 
nhân/cộng đồng; 
có trách nhiệm 
với di sản, tài 
nguyên và lợi ích 
chung; nhìn nhận 
thông tin dựa trên 
tư liệu phù hợp.

Khai thác tư 
liệu học tập 
đã được giáo 
viên chọn 
lọc; thảo 
luận, liên hệ 
việc làm cụ 
thể.

Lồng 
ghép khi 
nội dung 
bài học có 
liên quan.

5

Hoạt 
động trải 
nghiệm/

Đội

Chủ đề 
trách 
nhiệm, dự 
án nhỏ, 
bảo vệ 
môi 
trường

Thực hiện công 
việc chung minh 
bạch, công bằng; 
bảo quản tài sản; 
tiết kiệm nguồn 
lực; biết báo 
người lớn khi gặp 
tình huống đáng 
lo ngại.

Dự án/việc 
làm nhỏ 
trong lớp 
hoặc trường; 
tự đánh giá 
và chia sẻ 
kết quả.

Thực hành 
theo kế 
hoạch 
hoạt động 
của 
trường/Độ
i.

1–5
Sinh 
hoạt 

dưới cờ

Chủ điểm 
việc tốt, 
trung 

Nhắc lại một 
thông điệp ngắn: 
nói thật, giữ lời 

Kể chuyện 
ngắn, nêu 
gương, câu 

Lồng 
ghép theo 
chủ điểm 



thực, tiết 
kiệm, bảo 
vệ của 
công

hứa, không lấy 
của người khác, 
tiết kiệm điện 
nước, giữ gìn tài 
sản chung.

hỏi tình 
huống, cam 
kết hành 
động nhỏ.

tháng; 
tránh lặp 
lại nguyên 
nội dung 
dạy học.

1–5 Sinh 
hoạt lớp

Nề nếp, 
ứng xử, tự 
đánh giá 
và trách 
nhiệm tập 
thể

Nhận xét hành vi 
cụ thể bằng thái 
độ tôn trọng; biết 
nhận lỗi, sửa lỗi; 
không đổ lỗi, 
không bao che; 
thống nhất việc 
làm tiết kiệm 
trong lớp.

Trao đổi 
ngắn, tự 
nhận xét, 
thống nhất 
một việc 
thực hiện 
trong tuần.

Thực hành 
thường 
xuyên; 
không xếp 
hạng hay 
chấm 
điểm 
riêng về 
liêm 
chính.

1–5

Hoạt 
động Đội 
và phối 
hợp gia 

đình

Việc tốt, 
bảo vệ 
môi 
trường, 
giữ gìn tài 
sản và an 
toàn

Củng cố thói 
quen trung thực, 
trách nhiệm, tiết 
kiệm; khi gặp 
hành vi không an 
toàn hoặc sai trái, 
tìm giáo viên/cha 
mẹ/người lớn 
đáng tin cậy.

Hoạt động 
phù hợp lứa 
tuổi; phối 
hợp nhắc 
nhở bằng 
tình huống 
gần gũi.

Thực hiện 
theo kế 
hoạch 
giáo dục 
nhà 
trường; 
bảo đảm 
an toàn, 
tôn trọng 
học sinh.

* Hướng dẫn sử dụng:
1. Giáo viên lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp yêu cầu cần đạt và bài học đang 

dạy; ưu tiên tích hợp trực tiếp ở Đạo đức, Tiếng Việt và các hoạt động giáo dục có liên 
quan.

2. Dạy học bằng câu chuyện, tranh ảnh, tình huống gần gũi, thực hành hành vi cụ 
thể; tránh giảng giải trừu tượng, nặng nề hoặc lặp lại giữa các môn.

2. BẢNG TÍCH HỢP- LỒNG GHÉP
nội dung giáo dục, học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ 

Chí Minh 

Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể



Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể

1 Tiếng 
Việt

Bài đọc/kể 
chuyện về gia 
đình, thầy cô, 
bạn bè

Lễ phép, yêu 
thương, biết 
quan tâm và 
giúp đỡ người 
khác

Liên hệ 
ngắn; kể 
hoặc nêu 
một việc làm 
phù hợp

Lồng 
ghép

1 Đạo đức

Chủ đề về 
giao tiếp, 
trung thực, 
thực hiện nội 
quy

Biết chào hỏi, 
nói thật, thực 
hiện quy định 
chung

Đóng vai 
tình huống; 
thực hành 
hành vi

Trực 
tiếp/qua 
tình 
huống

1 Tự nhiên 
và Xã hội

Bài về bản 
thân, trường 
học, vệ sinh

Tự chăm sóc 
bản thân; giữ 
gìn vệ sinh, lớp 
học

Thực hành 
hằng ngày

Lồng 
ghép

1
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Sinh hoạt 
lớp, xây dựng 
lớp học thân 
thiện

Giúp bạn, giữ 
gìn đồ dùng, 
thực hiện việc 
tốt nhỏ

Nhiệm vụ 
theo tuần; 
nhận xét 
ngắn

Trực 
tiếp

1 Nghệ 
thuật

Bài hát, 
tranh vẽ về 
Bác Hồ, quê 
hương, trường 
lớp

Tình cảm 
kính yêu Bác 
Hồ; yêu 
trường, lớp, 
quê hương

Hát, vẽ, 
chia sẻ sản 
phẩm

Lồng 
ghép

2 Tiếng 
Việt

Bài đọc/câu 
chuyện về 
tính thật thà, 
chăm chỉ, giữ 
lời hứa

Chăm chỉ, 
trung thực, biết 
giữ lời hứa

Đọc hiểu, 
kể lại, liên 
hệ hành vi

Lồng 
ghép

2 Đạo đức

Chủ đề về 
trách nhiệm, 
bảo quản của 
công, tiết 
kiệm

Tự giác làm 
việc được giao; 
tiết kiệm và 
giữ gìn đồ 
dùng

Xử lý tình 
huống; thực 
hành

Trực 
tiếp/qua 
tình 
huống

2 Toán

Bài tập cần 
tính cẩn thận, 
kiểm tra kết 
quả

Kiên trì, trung 
thực, biết tự 
sửa lỗi

Tự kiểm tra 
và giải thích 
cách làm

Lồng 
ghép



Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể

2 Tự nhiên 
và Xã hội

Bài về môi 
trường sống, 
nước, vệ sinh

Tiết kiệm 
nước, giữ vệ 
sinh, bảo vệ 
môi trường

Quan sát và 
thực hiện 
việc làm cụ 
thể

Lồng 
ghép

2
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Chủ đề tự 
phục vụ, gia 
đình, lớp học

Ngăn nắp, tiết 
kiệm, giúp đỡ 
người thân

Theo dõi 
một việc làm 
phù hợp 
trong tuần

Trực 
tiếp

3 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
tình bạn, lòng 
nhân ái, người 
lao động, quê 
hương

Đoàn kết, 
chia sẻ, quý 
trọng lao động

Phân tích 
nhân vật/sự 
việc; liên hệ

Lồng 
ghép

3 Đạo đức

Chủ đề tôn 
trọng người 
khác, giữ lời 
hứa, hoàn 
thành nhiệm 
vụ

Tôn trọng, có 
trách nhiệm 
với lời nói và 
việc làm

Thảo luận 
nhóm, xử lý 
tình huống

Trực 
tiếp/qua 
tình 
huống

3 Toán

Hoạt động 
giải quyết vấn 
đề, làm việc 
theo nhóm

Kiên trì, hợp 
tác, trung thực 
khi trình bày 
kết quả

Trao đổi 
cách giải; 
kiểm tra kết 
quả

Lồng 
ghép

3 Tự nhiên 
và Xã hội

Bài về cộng 
đồng, nghề 
nghiệp, môi 
trường

Quý trọng 
người lao 
động; có ý 
thức bảo vệ 
môi trường

Quan sát, 
tìm hiểu, 
thực hành

Lồng 
ghép

3
Hoạt động 
trảinghiệ
m/Đội

Chủ đề trách 
nhiệm với tập 
thể và cộng 
đồng

Biết hợp tác, 
giúp bạn, chăm 
sóc cây xanh, 
giữ vệ sinh

Phân công 
nhiệm vụ 
theo 
nhóm/lớp

Trực 
tiếp

4 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
trung thực, 
khiêm tốn, 
dũng cảm, 
trách nhiệm

Biết nhận xét 
hành vi, bảo vệ 
điều đúng, biết 
nhận lỗi

Thảo luận 
thông điệp; 
viết/nói liên 
hệ

Lồng 
ghép



Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể

4 Đạo đức

Chủ đề về 
tôn trọng tài 
sản, trách 
nhiệm, quyền 
và bổn phận

Tự giác, có 
trách nhiệm, 
ứng xử đúng 
mực

Giải quyết 
tình huống 
thực tế

Trực 
tiếp/qua 
tình 
huống

4 Toán

Nhiệm vụ 
đòi hỏi lập 
luận, trình bày 
và kiểm tra

Tư duy độc 
lập, chính xác, 
kiên trì và có 
phương pháp

Trình bày 
cách giải; tự 
phát hiện lỗi

Lồng 
ghép

4 Khoa học

Bài thực 
hành, quan sát 
và tìm hiểu 
hiện tượng

Tôn trọng sự 
thật, trung thực 
khi quan sát và 
báo cáo

Ghi chép, 
đối chiếu 
bằng chứng

Lồng 
hép

4 Tin học

Chủ đề sử 
dụng thiết bị 
và thông tin 
an toàn

Sử dụng công 
nghệ đúng mục 
đích, có trách 
nhiệm

Thực hành 
theo hướng 
dẫn

Lồng 
ghép

4
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Chủ đề lập 
kế hoạch, lao 
động, bảo vệ 
môi trường

Biết lập kế 
hoạch, thực 
hiện và tự đánh 
giá nhiệm vụ

Kế hoạch 
ngắn; nhận 
xét kết quả

Trực tiếp

5 Tiếng 
Việt

Bài đọc về 
lòng yêu 
nước, cống 
hiến, trách 
nhiệm cộng 
đồng

Biết suy nghĩ 
về trách nhiệm 
cá nhân, noi 
gương việc tốt

Thảo luận; 
viết đoạn 
nêu suy nghĩ

Lồng 
ghép

5 Đạo đức

Chủ đề bảo 
vệ điều đúng, 
trách nhiệm, 
tự điều chỉnh 
hành vi

Tự chủ, chịu 
trách nhiệm, 
biết lựa chọn 
cách ứng xử 
phù hợp

Phân tích 
tình huống; 
tự đánh giá

Trực 
tiếp/qua 
tình 
huống

5 Lịch sử 
và Địa lí

Bài học về 
lịch sử, nhân 
vật, truyền 
thống và địa 
phương

Yêu nước, tự 
hào dân tộc, 
trân trọng giá 
trị lịch sử-văn 
hóa

Khai thác 
tư liệu phù 
hợp; liên hệ 
địa phương

Lồng 
ghép



Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể

5 Toán

Bài toán 
thực tiễn, hoạt 
động giải 
quyết vấn đề

Trung thực, 
chủ động, kiên 
trì, chịu trách 
nhiệm với kết 
quả

Giải quyết 
vấn đề; kiểm 
tra và giải 
thích

Lồng 
ghép

5 Khoa học

Chủ đề sức 
khỏe, môi 
trường, vận 
dụng kiến 
thức

Học đi đôi 
với hành; bảo 
vệ sức khỏe và 
môi trường

Đề 
xuất/thực 
hiện việc 
làm nhỏ

Lồng 
ghép

5 Tin học
Tìm kiếm, sử 

dụng và chia 
sẻ thông tin

Sử dụng công 
nghệ an toàn, 
có trách nhiệm; 
biết hỏi người 
lớn khi gặp nội 
dung không 
phù hợp

Thực hành 
có hướng 
dẫn

Lồng 
ghép

5

Hoạt 
động trải 
nghiệm/Đ
ội

Chủ đề tự 
rèn luyện, 
trách nhiệm 
với tập thể

Tự đánh giá, 
đặt mục tiêu 
rèn luyện, lan 
tỏa việc tốt

Mục tiêu cá 
nhân và báo 
cáo bằng 
việc làm

Trực 
tiếp

1–5 Sinh hoạt 
dưới cờ

Các chủ 
điểm toàn 
trường trong 
năm học

Kính yêu Bác 
Hồ; yêu quê 
hương; việc 
tốt; gương 
người tốt

Kể chuyện 
ngắn, tuyên 
dương, giao 
lưu; tránh lặp 
nội dung đã 
khai thác sâu 
trong tiết học

Theo 
chủ điểm 
chung

1–5 Sinh hoạt 
lớp

Nề nếp, quan 
hệ bạn bè, 
trách nhiệm 
với tập thể

Trung thực, 
đoàn kết, kỷ 
luật, tự nhận 
xét và sửa đổi

Nhận xét 
ngắn, thảo 
luận giải 
pháp, cam 
kết việc làm 
vừa sức

Theo 
tình hình 
lớp

1–5 Hoạt 
động Đội

Năm điều 
Bác Hồ dạy, 
giúp bạn, bảo 

Chuyển nội 
dung giáo dục 
thành hành 

Phong trào 
vừa sức, 
công trình 

Phối 
hợp Tổng 
phụ trách 



Khối
Môn 

học/hoạt 
động

Tên bài/chủ 
đề dự kiến 
(đối chiếu 
SGK, kế 

hoạch dạy 
học)

Nội dung 
tích hợp trọng 

tâm

Hình thức 
thực hiện

Mức 
độ/địa 
chỉ tích 

hợp

Tên 
bài cụ 

thể

vệ môi trường động thiết thực măng non, 
hoạt động hỗ 
trợ bạn

Đội

1–5 Phối hợp 
gia đình

Rèn thói 
quen trong 
sinh hoạt hằng 
ngày

Lễ phép, tự 
phục vụ, tiết 
kiệm, trách 
nhiệm

Trao đổi 
ngắn với phụ 
huynh; động 
viên, không 
giao thêm 
bài tập

Theo 
nhu cầu 
học sinh

* Hướng dẫn sử dụng:
1. Bảng này là khung dùng chung để các khối rà soát, không phải danh mục bài 

học bắt buộc. Khối chuyên môn bổ sung tên bài cụ thể theo bộ sách giáo khoa và kế 
hoạch dạy học các môn học đang sử dụng.

2. Chỉ tích hợp khi nội dung phù hợp với mục tiêu và yêu cầu cần đạt của bài 
học; ưu tiên lồng ghép ngắn gọn qua ngữ liệu, câu hỏi, tình huống hoặc hoạt động thực 
hành.

3. Không được nhiều môn cùng thực hiện một sản phẩm/nhiệm vụ giống nhau. 
Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động Đội tập trung chuyển hóa thành hành vi 
thực tế, không lặp lại bài giảng.

4. Khối trưởng rà soát, thống nhất địa chỉ tích hợp ghi tên bài thực tế vào cột Nội 
dung điều chỉnh/ lồng ghép tích hợp trong kế hoạch dạy học các môn học. Giáo viên 
căn cứ để điều chỉnh khi xây dựng kế hoạch bài dạy. 

5. Giáo viên ghi rõ dòng tích hợp tại mục yêu cầu cần đạt, hoạt động dạy học ghi 
cách tích hợp cụ thể.

                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG                                                           
- BGH (theo dõi chỉ đạo)                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Khối tưởng, giáo viên(T/h)  
- Lưu: VT                                                                                                    

                                                                                
                                                                                 

                                                                                          Nguyễn Văn Tình
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